
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 27, ngõ 70 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VM GROUP

0110274317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Loại trừ động vật nhà nước cấm)

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống các loại chứa cồn, không chứa cồn.

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm 
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU VM GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VM GROUP TRADING AND EXPORT 
IMPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904880553
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu 
ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm 
đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim, ảnh)

9000

15. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
(không sản xuất gốm, sứ, thủy tinh; chế biến gỗ và gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9524

16. Lập trình máy vi tính 6201

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân công vào đâu như: khắc phục sự cố máy 
vi tính và cài đặt phần mềm

6202

18. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu. Cho thuê tên miền

6311

19. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Hoạt động 
điều hành các website

6312

20. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại. Các dịch vụ tìm 
kiếm thông tin qua hợp đồng hay trên cơ sở phí (trừ các loại 
thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

6399

21. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài 
chính, kế toán, pháp luật)

7020

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình 
dân dụng công nghiệp; Thiết kế nội thất, ngoại thất công trình; 
Thẩm tra thiết kế nội thất, ngoại thất công trình; Tư vấn xây 
dựng

7110

23. Quảng cáo 7310

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ trang trí nội thất, ngoại thất công trình; Thiết 
kế và thi công trang trí nội thất, ngoại thất sân vườn, cây cảnh. 
Hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 
(trừ thiết kế công trình và phương tiện vận tải)

7410

26. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ sản xuất phim)

7420

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)
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29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

30. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

32. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

33. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

34. In ấn
(trừ các loại Nhà nước cấm)

1811

35. Dịch vụ liên quan đến in 1812

36. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol 
trộn sẳn HCFC-141b)

2220

37. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

38. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

39. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

40. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình 

4789

41. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng 

4799

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
(trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận 
chuyển)

5221

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: – Gửi hàng; Giao nhận hàng 
hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; – Hoạt động 
của đại lý làm thủ tục hải quan; – Hoạt động liên quan khác 
như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên 
đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; – 
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay); – Hoạt động của 
các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; 
– Dịch vụ môi giới vận tải;

5229

46. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Dịch vụ phục vụ cà phê, nước giải khát, nước sinh tố, 
nước ép trái cây,… (không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ 
trường, phòng hát karaoke và các dịch vụ kèm theo) (riêng 
kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật

5630
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600.000.000 VNĐ

47. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông 
và internet; đăng ký thông tin khách hàng

6190

48. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
Chi tiết: Cho thuê xe đạp; Cho thuê thiết bị thể thao khác

7721

49. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm 
người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 
hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa 
trong kinh doanh

7730

50. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

51. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

52. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
(trừ xông hơi khử trùng)

8129

53. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

8211

54. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

55. Xây dựng nhà để ở 4101

56. Xây dựng nhà không để ở 4102

57. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

58. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

59. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

60. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách của trẻ em hoặc ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội).

4764

61. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

62. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 045087000002

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P814, Tòa CT1 Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P814, Tòa CT1 Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VÕ THƯ KHÁNH Nam
10/06/1987 Kinh Việt Nam

24/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045087000002
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P814, Tòa CT1 Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P814, Tòa CT1 Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ THƯ KHÁNH Nam

10/06/1987 Kinh Việt Nam

24/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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